
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

STT Mã số SV HỌ VÀ TÊN NGÀNH NHÓM SỐ GHẾ

PHỤ 

TRÁCH

1 24211201500 ĐẶNG MINH HIẾU Công Nghệ Phần mềm CMU D-3

2 24211200751 ĐINH QUANG HÒA Công Nghệ Phần mềm CMU D-4

3 24201204574 PHẠM MINH NGỌC Công Nghệ Phần mềm CMU D-5

4 24211206251 HUỲNH VĂN PHƯỚC Công Nghệ Phần mềm CMU D-6

5 24201204072 Trần Thị Diễm Hồng Công Nghệ Phần mềm CMU D-7

6 24211200683 Trần Ngọc Huy Công Nghệ Phần mềm CMU D-8

7 24202115924 TRẦN THỊ QUỲNH NHI Quản trị Kinh Doanh PSU D-9

8 23202112932 NGUYỄN THỊ THU HÀ Quản trị Kinh Doanh PSU D-10

9 24202107353 LÊ THỊ THUỲ Quản trị Kinh Doanh PSU D-11

10 24202100250 TRẦN NGỌC KHÁNH LY Quản trị Kinh Doanh PSU D-12

11 24203110731 LÊ THỊ THÚY KIỀU Quản trị Kinh Doanh PSU D-13

12 24218615198 NGUYỄN VĂN MINH Quản trị Kinh Doanh PSU D-14

13 24202102220 NGUYỄN THỊ THU NA Quản trị Kinh Doanh PSU D-15

14 24202115181 NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO Quản trị Kinh Doanh PSU D-16

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM LỄ TỐT NGHIỆP

ĐỢT THÁNG 6/2022
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STT Mã số SV HỌ VÀ TÊN NGÀNH NHÓM SỐ GHẾ

PHỤ 

TRÁCH

1 24211212348 PHAN MINH PHÚ Công Nghệ Phần mềm CMU E-3

2 24211204863 Vũ Quốc Hiệu Công Nghệ Phần mềm CMU E-4

3 24211205523 NGUYỄN HỒNG HIẾU Công Nghệ Phần mềm CMU E-5

4 24211200108 Nguyễn Văn Linh Công Nghệ Phần mềm CMU E-6

5 24211202604 LÊ HỮU HOÀNG LONG Công Nghệ Phần mềm CMU E-7

6 24211206506 NGUYỄN KIM ĐẠT Công Nghệ Phần mềm CMU E-8

7 24211208199 NGUYỄN MINH Công Nghệ Phần mềm CMU E-9

8 24201215965 Võ Thị Ngọc Ánh Công Nghệ Phần mềm CMU E-10

9 24211203787 PHAN THANH PHÚ Công Nghệ Phần mềm CMU E-11

10 24211214089 Huỳnh Việt Trí Công Nghệ Phần mềm CMU E-12

11 24211215425  ĐỒNG PHƯỚC ÂN Công Nghệ Phần mềm CMU E-13

12 2321711383 ĐẶNG HỒNG SƠN Công Nghệ Phần mềm CMU E-14

13 24201216454 VÕ THỊ TÚ Công Nghệ Phần mềm CMU E-15

14 24211202435 NGUYỄN ANH DŨNG Công Nghệ Phần mềm CMU E-16

15 24211205435 Vũ Văn Tiến Công Nghệ Phần mềm CMU E-17

16 24211201775 NGUYỄN THÀNH LUÂN Công Nghệ Phần mềm CMU E-18

17 24211208542 DƯƠNG HIỄN TƯỜNG Công Nghệ Phần mềm CMU E-19

18 2321144787 ĐINH QUỐC VIỆT Công Nghệ Phần mềm CMU E-20

N
H

Ó
M

 2

N
G

U
Y

Ễ
N

 T
H

Ị A
N

H
 Đ

À
O

G
Đ

 3
1
0
 K

7
/2

5
 Q

T



STT Mã số SV HỌ VÀ TÊN NGÀNH NHÓM SỐ GHẾ

PHỤ 

TRÁCH

1 24202515132 LÊ BẢO NGÂN Kế toán (Kiểm toán) PSU F-3

2 24202406765 HỒ THANH TUYỀN Kế toán (Kiểm toán) PSU F-4

3 24202605009 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC Kế toán (Kiểm toán) PSU F-5

4 24202507713 LÊ THỊ NGỌC ÁNH Kế toán (Kiểm toán) PSU F-6

5 24202503600 NGÔ THỊ THÚY HIỀN Kế toán (Kiểm toán) PSU F-7

6 2320250523 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN Kế toán (Kiểm toán) PSU F-8

7 23212510584 NGUYỄN HỮU QUỐC Kế toán (Kiểm toán) PSU F-9

8 24202109636 Nguyễn Thị Việt Hà Quản trị Kinh Doanh PSU F-10

9 24212106149 PHAN THÀNH DANH Quản trị Kinh Doanh PSU F-11

10 24212107613 LỮ MINH PHÚC Quản trị Kinh Doanh PSU F-12

11 24202101136 NGUYỄN THỊ TRUNG NGUYÊNQuản trị Kinh Doanh PSU F-13

12 24217107488 HOÀNG TRUNG THÀNH Quản trị Kinh Doanh PSU F-14

13 24202114854 NGUYỄN THỊ HỒNG VY Quản trị Kinh Doanh PSU F-15

14 24202111686 HOÀNG LÊ THẢO NGỌC Quản trị Kinh Doanh PSU F-16

15 24202115627 NGUYỄN THỊ HẠNH HẰNG Quản trị Kinh Doanh PSU F-17

16 24203204696 TRẦN VŨ TRÀ LINH Quản trị Kinh Doanh PSU F-18
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STT Mã số SV HỌ VÀ TÊN NGÀNH NHÓM SỐ GHẾ

PHỤ 

TRÁCH

1 24201406584 NGUYỄN THỊ DIỄM HẠNH

Hệ thống Thông tin Quản lý 

CMU G-3

2 24211203743 TRẦN CÔNG TỨ

Hệ thống Thông tin Quản lý 

CMU G-4

3 24211401600 TRẦN MINH ĐĂNG 

Hệ thống Thông tin Quản lý 

CMU G-5

4 24202601590 HÀ NHƯ QUỲNH Tài chính Ngân hàng PSU G-6

5 24212601389 ĐƯỜNG MINH TRÍ Tài chính Ngân hàng PSU G-7

6 24202704964 Ngô Hiếu Giang Tài chính Ngân hàng PSU G-8

7 24212402870 MAI THANH AN Tài chính Ngân hàng PSU G-9

8 2220247947 TRẦN THANH THUÝ Tài chính Ngân hàng PSU G-10

9 24211204639 Đậu Minh Hoàng Công Nghệ Phần mềm CMU G-11

10 24201210528 LÊ THỊ THU HƯƠNG Công Nghệ Phần mềm CMU G-12

11 24211203870 Trần Viết Sinh Công Nghệ Phần mềm CMU G-13

12 24211115193 NGUYỄN QUANG HIẾU Công Nghệ Phần mềm CMU G-14

13 24211216092 Bùi Đức Dương Công Nghệ Phần mềm CMU G-15

14 23211210298 NGÔ THÀNH TÂY Công Nghệ Phần mềm CMU G-16

15 24211205927 NGUYỄN TRUNG HIẾU Công Nghệ Phần mềm CMU G-17

16 24214301864 VÕ NGỌC KHOA Công Nghệ Phần mềm CMU G-18

17 2321632764 Đỗ Thành Đức Xây dựng CSU G-19

18 2321615111 ĐOÀN HUY HOÀNG Xây dựng CSU G-20
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STT Mã số SV HỌ VÀ TÊN NGÀNH NHÓM SỐ GHẾ

PHỤ 

TRÁCH

1 2321120532 LÊ TIẾN ĐẠT Công Nghệ Phần mềm CMU H-3

2 24201208574 Nguyễn Ngọc Thùy Minh Công Nghệ Phần mềm CMU H-4

3 24211204116 PHẠM PHÚ HIẾU Công Nghệ Phần mềm CMU H-5

4 24211214338 HUỲNH VĂN TUẤN Công Nghệ Phần mềm CMU H-6

5 24211206450 TRƯƠNG GIA HUY Công Nghệ Phần mềm CMU H-7

6 24211212730 TRẦN ĐẠI QUÝ Công Nghệ Phần mềm CMU H-8

7 24211212563 HỒ ĐỨC QUANG Công Nghệ Phần mềm CMU H-9

8 2321124728 VÕ VĂN HÒA Công Nghệ Phần mềm CMU H-10

9 24211215795 Nguyễn Phương Nam Công Nghệ Phần mềm CMU H-11

10 24211206119 TRỊNH SỸ ĐẠT Công Nghệ Phần mềm CMU H-12

11 24211201815 ĐINH VĂN KHỞI Công Nghệ Phần mềm CMU H-13

12 24201213223 HÀ Y ThẢO Công Nghệ Phần mềm CMU H-14

13 2321432556 VÕ THANH HOÀNG Công Nghệ Phần mềm CMU H-15

14 24207106137 TRẦN NGUYỄN THANH HỒNGCông Nghệ Phần mềm CMU H-16

15 24211215186 Huỳnh Anh Tài Công Nghệ Phần mềm CMU H-17

16 24211200191 LÊ QUANG THÁI Công Nghệ Phần mềm CMU H-18

17 24211204997 ĐẶNG VIỆT TRUNG Công Nghệ Phần mềm CMU H-19

18 2321122034 LÊ THÂN CHÍ TÀI Công Nghệ Phần mềm CMU H-20
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STT Mã số SV HỌ VÀ TÊN NGÀNH NHÓM SỐ GHẾ

PHỤ 

TRÁCH

1 24202113145 Lê Thị Hồng Thắm Quản trị Kinh Doanh PSU I-3

2 24202100961 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN Quản trị Kinh Doanh PSU I-4

3 24212101263 Lê Tự Thắng Quản trị Kinh Doanh PSU I-5

4 24207207914 VÕ LÊ TÂM Quản trị Kinh Doanh PSU I-6

5 24202104133 PHÙNG THỊ NGỌC HẬU Quản trị Kinh Doanh PSU I-7

6 24202116010 NGÔ THỊ NGỌC LÊ Quản trị Kinh Doanh PSU I-8

7 24203505068 TRẦN THỊ DIỆU LINH Quản trị Kinh Doanh PSU I-9

8 24202113925 NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG Quản trị Kinh Doanh PSU I-10

9 24202115448 TRẦN PHƯƠNG THẢO Quản trị Kinh Doanh PSU I-11

10 24212102418 ĐÀO LÊ NHẬT Quản trị Kinh Doanh PSU I-12

11 24217213366 NGÔ MINH THÔN Quản trị Kinh Doanh PSU I-13

12 24202108693 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG ANH Quản trị Kinh Doanh PSU I-14

13 24202105091 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý Quản trị Kinh Doanh PSU I-15

14 24207212759 TRẦN KHÁNH QUYÊN Quản trị Kinh Doanh PSU I-16

15 24212104590 Nguyễn Minh Thảo Quản trị Kinh Doanh PSU I-17

16 24202110680 TRẦN THỊ YẾN KHOA Quản trị Kinh Doanh PSU I-18

17 24202202250 LÊ PHƯƠNG UYÊN Quản trị Kinh Doanh PSU I-19

18 24212205200 HOÀNG ĐÌNH KHANG Quản trị Kinh Doanh PSU I-20
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STT Mã số SV HỌ VÀ TÊN NGÀNH NHÓM SỐ GHẾ

PHỤ 

TRÁCH

1 2321120911 TRẦN ĐÌNH THIÊN Công Nghệ Phần mềm CMU J-3

2 2121116801 LƯU QUỐC BẢO Công Nghệ Phần mềm CMU J-4

3 2321124715 NGUYỄN TUẤN KIỆT Công Nghệ Phần mềm CMU J-5

4 2321123395 LÊ MINH HUY Công Nghệ Phần mềm CMU J-6

5 2021434819 Đỗ Xuân Hùng Công Nghệ Phần mềm CMU J-7

6 24202104051 NGUYỄN THỊ KIM HIẾU Quản trị Kinh Doanh PSU J-8

7 24202203854 Hoàng Thu Trang Quản trị Kinh Doanh PSU J-9

8 24212104837 LÊ THANH MINH Quản trị Kinh Doanh PSU J-10

9 24202115643 NGUYỄN HỒ THẢO MY Quản trị Kinh Doanh PSU J-11

10 2321124140 ĐẶNG NHẬT TÂN Quản trị Kinh Doanh PSU J-12

11 24202105375 Trần Phượng Uyên Quản trị Kinh Doanh PSU J-13

12 24202100146 VŨ ĐỨC HẠ LONG Quản trị Kinh Doanh PSU J-14

13 24202106821 LÊ THUỲ AN Quản trị Kinh Doanh PSU J-15

14 24212108155 HUỲNH TRẦN PHƯỚC Quản trị Kinh Doanh PSU J-16

15 24212115991 Doãn Trịnh Việt Bách Quản trị Kinh Doanh PSU J-17

16 24212109528 HOÀNG MINH GIANG Quản trị Kinh Doanh PSU J-18

17 24202803596 LÊ THÚY QUỲNH Quản trị Kinh Doanh PSU J-19

18 24207102105 BÙI THỊ NGỌC LINH Quản trị Kinh Doanh PSU J-20
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STT Mã số SV HỌ VÀ TÊN NGÀNH NHÓM SỐ GHẾ

PHỤ 

TRÁCH

1 2320214306 ĐẶNG THỊ THU THỦY Quản trị Kinh Doanh PSU K-3

2 24202106896 BÙI THỊ XUÂN PHƯỢNG Quản trị Kinh Doanh PSU K-4

3 2321213928 PHẠM ĐĂNG KHOA Quản trị Kinh Doanh PSU K-5

4 23202111629 LÊ THỊ THU THẢO Quản trị Kinh Doanh PSU K-6

5 2321213718 NGUYỄN NGỌC TÂM Quản trị Kinh Doanh PSU K-7

6 24202808170 HOÀNG THỊ NGỌC TRANG Quản trị Kinh Doanh PSU K-8

7 24202300651 TRẦN ĐẬU HÀ LAN Quản trị Kinh Doanh PSU K-9

8 24212106143 TRẦN QUANG HẢI Quản trị Kinh Doanh PSU K-10

9 24212114558 Hồ Quốc Vỹ Quản trị Kinh Doanh PSU K-11

10 2221128585 NGUYỄN PHƯỚC HẢI Công Nghệ Phần mềm CMU K-12

11 2320124664 NGUYỄN THỊ THU HIỀN Công Nghệ Phần mềm CMU K-13

12 2321115042 LƯƠNG PHAN THÀNH ĐẠT Công Nghệ Phần mềm CMU K-14

13 2321120528 NGUYỄN THANH LONG Công Nghệ Phần mềm CMU K-15

14 2321120809 LÊ KHÁNH THIỆN Công Nghệ Phần mềm CMU K-16

15 2321121321 ĐOÀN KIM TUẤN Công Nghệ Phần mềm CMU K-17

16 2321123214 Kỳ Hữu Đông Công Nghệ Phần mềm CMU K-18

17 2321123761 NGUYỄN ĐỊNH Công Nghệ Phần mềm CMU K-19

18 2321123777 TÔN THẤT MINH HUY Công Nghệ Phần mềm CMU K-20
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STT Mã số SV HỌ VÀ TÊN NGÀNH NHÓM SỐ GHẾ

PHỤ 

TRÁCH

1 2321123780 Phạm Hoàng Nam Công Nghệ Phần mềm CMU L-2

2 2321124122 Lưu Đình Tú Công Nghệ Phần mềm CMU L-3

3 2321124134 NGUYỄN MINH LUÂN Công Nghệ Phần mềm CMU L-4

4 2321124667 TRỊNH ĐÌNH SANG Công Nghệ Phần mềm CMU L-5

5 2321124963 PHÙNG HOÀNG PHÚ LỘC Công Nghệ Phần mềm CMU L-6

6 2321125061 PHẠM VĂN THUYÊN Công Nghệ Phần mềm CMU L-7

7 23211210167 PHẠM VĂN TÍN Công Nghệ Phần mềm CMU L-8

8 23211212033 Huỳnh Đắc Vinh Công Nghệ Phần mềm CMU L-9

9 23211212363 NGUYỄN THÀNH SANG Công Nghệ Phần mềm CMU L-10

10 2320120815 PHẠM THỊ NAM

Hệ thống Thông tin Quản lý 

CMU L-11

11 2320142507 LÊ THỊ THANH NGÂN

Hệ thống Thông tin Quản lý 

CMU L-12

12 2320147626 HUỲNH THỊ QUÝ THƯƠNG

Hệ thống Thông tin Quản lý 

CMU L-13

13 2320716641 TRẦN THỊ THANH KIỀU

Hệ thống Thông tin Quản lý 

CMU L-14

14 2320716843 Nguyễn Thị Bích Ni 

Hệ thống Thông tin Quản lý 

CMU L-15

15 2321144726 NGUYỄN HỮU TƯỜNG

Hệ thống Thông tin Quản lý 

CMU L-16

16 2321145031 ĐINH NGỌC TRINH

Hệ thống Thông tin Quản lý 

CMU L-17

17 2321145319 NGUYỄN VĂN MINH TỚI

Hệ thống Thông tin Quản lý 

CMU L-18

18 23201411402 HUỲNH VŨ MINH NGUYỆT 

Hệ thống Thông tin Quản lý 

CMU L-19

19 2321619652 NGUYỄN VIỆT HOÀNG Xây dựng CSU L-20
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STT Mã số SV HỌ VÀ TÊN NGÀNH NHÓM SỐ GHẾ

PHỤ 

TRÁCH

1 2220255339 TRẦN THỊ DIỆU TRINH Kế toán (Kiểm toán) PSU M-2

2 2320250497 TRẦN THIÊN PHƯƠNG Kế toán (Kiểm toán) PSU M-3

3 2320250498 NGUYỄN THỊ NHƯ HUYỀN Kế toán (Kiểm toán) PSU M-4

4 2320251603 PHẠM THỊ KIM THOA Kế toán (Kiểm toán) PSU M-5

5 2320252209 BÙI PHẠM THIÊN AN Kế toán (Kiểm toán) PSU M-6

6 2320254337 LÊ THỊ THƯƠNG Kế toán (Kiểm toán) PSU M-7

7 2320257489 NGUYỄN NHƯ UYÊN Kế toán (Kiểm toán) PSU M-8

8 2320719732 BÙI ĐỨC HUYỀN Kế toán (Kiểm toán) PSU M-9

9 23202510951 ĐỖ THỊ PHƯƠNG ANH Kế toán (Kiểm toán) PSU M-10

10 23202512000 NGUYỄN THỊ TIN Kế toán (Kiểm toán) PSU M-11

11 2320216025 LÊ PHƯỚC MINH HẰNG Quản trị Kinh Doanh PSU M-14

12 2320216068 Nguyễn Hoài Phương Vy Quản trị Kinh Doanh PSU M-15

13 2320216207 Võ Thị Thuỳ Quyên Quản trị Kinh Doanh PSU M-16

14 2320284793 PHẠM NGUYỄN THUỲ TRANGQuản trị Kinh Doanh PSU M-17

15 2321213939 ĐOÀN QUỐC KHÁNH Quản trị Kinh Doanh PSU M-18

16 2321216023 Lê Huỳnh Đức Quản trị Kinh Doanh PSU M-19

17 2321719706 Nguyễn Văn Thư Quản trị Kinh Doanh PSU M-20

18 2320240339 LÊ THỊ NGỌC SƯƠNG Tài chính Ngân hàng PSU M-21

19 2121427669 NGÔ TẤN TÂM Kiến trúc CSU M-12

20 2121429121 HỒ QUỐC LỢI Kiến trúc CSU M-13
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